	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số:   3415  /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Nam, ngày 31    tháng 10 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Công trình: Đường giao thông nông thôn xã Phước Hiệp;
Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến;
Địa điểm: Xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;
Theo Công văn số 7817/BKHĐT-KTĐPLT ngày 27/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn NSTW nguồn hỗ trợ Chương trình vùng cho các dự án dự kiến khởi công mới năm 2015 của tỉnh Quảng Nam;
Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 15/9/2014 của UBND huyện Phước Sơn về đề nghị phê duyệt dự án đầu tư công trình: Đường giao thông nông thôn xã Phước Hiệp; Hạng mục: Nền mặt đường và công trình trên tuyến; ý kiến tham gia thiết kế cơ sở công trình tại Công văn số 1581/QGTVT-QLHT ngày 28/10/2014 của Sở Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 625/TTr-SKHĐT ngày 29/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư công trình: Đường giao thông nông thôn xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, hạng mục nền, mặt đường và công trình trên tuyến; với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án đầu tư: Đường giao thông nông thôn xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, hạng mục nền, mặt đường và công trình trên tuyến.

2. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Bách Khoa.
4. Mục tiêu đầu tư: Nhằm kết nối hạ tầng giao thông giữa các thôn của xã Phước Hiệp và tuyến đường QL14E, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

5. Địa điểm xây dựng: Xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn.
6. Quy mô và nội dung đầu tư:
6.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật: 

Tổng chiều dài tuyến 2,2 Km. Tiêu chuẩn thiết kế: Đường GTNT loại A.

- Vận tốc thiết kế

: Vtk   = 15 Km/h.


- Bề rộng nền đường
: Bnền = 5,0 (m).
- Bề rộng mặt đường
: Bmặt =3,5 (m).
- Độ dốc dọc tối đa

: Id = 10%.

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu
: Rmin = 15 m.

- Kết cấu áo đường

: Mặt đường BTXM

- Tần suất thiết kế

: P = 4%.

- Tải trọng thiết kế

: Tính kết cấu áo đường trục xe 10T.

- Khổ cống


: Khổ cống bằng bề rộng nền đường.

- Quy mô công trình
: Vĩnh cửu.

6.2 Giải pháp thiết kế:

- Bình đồ: Đoạn tuyến chủ yếu bám theo sườn dốc dọc theo sông Trường nhằm tránh địa hình sườn dốc với độ dốc dọc, dốc ngang lớn, để giảm khối lượng đào đắp từ đó giảm giá thành xây dựng. 

- Giải pháp thiết kế trắc dọc: Thiết kế trắc dọc dựa trên nguyên tắc đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật như đảm bảo dốc dọc tối đa, chiều dài dốc dọc, đường cong đứng, triết giảm dốc dọc tại các vị trí đường cong có bán kính nhỏ, cao độ khống chế tại các vị trí cống... đồng thời giảm tối đa khối lượng xây dựng, tránh phải xây dựng những công trình phức tạp.

Điểm đầu tuyến là đầu đường bê tông hiện trạng thôn 4 và điểm cuối giao với cầu treo thôn 3, tuyến kết nối với  Quốc lộ 14E.

- Trắc ngang tuyến:
+ Bề rộng nền đường: Bn = 5.0m.

+ Bề rộng mặt đường: Bm = 3.5m.

+ Bề rộng lề đường: Blề = 2x0.75m.

+ Dốc ngang mặt đường: in = 2%.

+ Dốc ngang lề:  i​​​lề = 4%.

- Kết cấu nền đường: Nền đường đắp bằng đất đồi đạt độ chặt K95 và K98, khi đắp trên sườn dốc lớn hơn 20% phải tiến hành đánh cấp. Taluy nền đường đào: 1/1, nền đường đắp: 1/1,5.
- Kết cấu mặt đường: Kết cấu áo đường từ trên xuống dưới như sau:
+ Bê tông xi măng M300, đá 1x2, dày 24cm.

+ Cấp phối đá dăm loại I dày 15cm.
+ Đắp đất K98 dày 30cm đối với nền đắp, lu lèn nền đường K98 đối với nền đào.

- Lề đường: Lề đường đắp bằng đất đồi đạt độ chặt K95.
- Cống: Trên tuyến có 6 cống tròn và 1 cống hộp: 

- Hệ thống rãnh dọc: Bố trí các rãnh hình thang đào trần kích thước (40x40x120)cm để thoát nước dọc.

- Cọc tiêu, biển báo, cọc Km: Hệ thống cọc tiêu, biển báo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2012/BGTVT.
7. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp 4.

8. Tổng mức đầu tư : 

19.963.579.000 đồng. 
(Mười chín tỷ, chín trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm bảy mươi chín nghìn đồng).

Trong đó:

	- Chi phí xây lắp
	13.328.672.000
	đồng

	- Chi phí quản lý dự án
	264.924.000
	đồng

	- Chi phí tư vấn 
	1.252.878.000
	đồng

	- Chi phí khác
	241.570.000
	đồng

	- Chi phí đền bù GPMB
	2.000.000.000
	đồng

	- Chi phí dự phòng
	2.875.535.000
	đồng


9. Nguồn vốn đầu tư: 
- Vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng;
- Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.
10. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện.

11. Phương thức thực hiện dự án: Theo quy định của Nhà nước về đấu thầu.

12. Thời gian thực hiện: Từ năm 2015.

Điều 2. Phân công trách nhiệm :
- UBND huyện Phước Sơn (chủ đầu tư) có trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận : 

      
- Như Điều 3;

- CT, PCT TTUBND tỉnh Đinh Văn Thu; 
- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN.            
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